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1 Hà Nội Hoàn Kiếm Cửa hàng 80 Hàng Mã Số 80 Hàng mã, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội    898576268 Cửa hàng MobiFone  

2 Hà Nội 
Phường Đội 

Cấn 
Cửa hàng 101 Đội Cấn 101 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 902159885 Cửa hàng MobiFone  

3 Hà Nội Tây Hồ Cửa hàng 55 Xuân La  Số 55 đường Xuân La , Phường Tây Hồ , TP Hà Nội 901757564 Cửa hàng MobiFone  

4 Hà Nội 
Phường Bồ 

Đề 
Cửa hàng 228 Nguyễn Văn Cừ 228 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 782404668 Cửa hàng MobiFone  

5 Hà Nội Phúc Lợi Cửa hàng Long Biên Số 121 Đường Sài Đồng 782412232 Cửa hàng MobiFone  

6 Hà Nội 
Xã Đông 

Anh 
Cửa hàng Đông Anh số 91 tổ 4 xã Đông Anh 782407988 Cửa hàng MobiFone  

7 Hà Nội Gia Lâm Cửa hàng Gia Lâm 309 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN 896648118 Cửa hàng MobiFone  

8 Hà Nội Xã Mê Linh Cửa hàng giao dịch Huyện Mê Linh Yên Nhân xã Mê Linh TP Hà Nội 766277789 Cửa hàng MobiFone  

9 Hà Nội Xã Sóc Sơn CHGD H. Sóc Sơn Số 50, tổ 5  906263886 Cửa hàng MobiFone  

10 Hà Nội Xã Sóc Sơn CH Phù Lỗ Sóc Sơn Số́ ́́ 26c Đường 2 Khối 13  936278996 Cửa hàng MobiFone  

11 Hà Nội 
Phường Đại 

Mỗ 
Số 6 Sa Đôi Nam Từ Liêm Hà Nội  số 6 Sa Đôi, phường Đại Mỗ,TP HN 898567289 Cửa hàng MobiFone  

12 Hà Nội Phú Diễn Cửa hàng 432 Hồ Tùng Mậu 432 Hồ Tùng Mậu 901791298 Cửa hàng MobiFone  

13 Hà Nội xã Hoài Đức Cửa hàng Hoài Đức (Trạm Trôi) số 20-27 khu 7 Trạm Trôi 782417124 Cửa hàng MobiFone  

14 Hà Nội Nghĩa Đô Cửa hàng Nguyễn Văn Huyên 09 Nguyễn Văn Huyên 899550809 Cửa hàng MobiFone  

15 Hà Nội Đan Phượng Cửa hàng Đan Phượng Số 17 Phố Phan Đình Phùng xã  Đan Phượng, TP Hà Nội 782417290 Cửa hàng MobiFone  

16 Hà Nội Sơn Tây Cửa hàng TX Sơn Tây 152 Chùa Thông - Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội 904686822 Cửa hàng MobiFone  

17 Hà Nội Quảng Oai CHGD H. Ba Vì Số 454 Phố Mới, Thôn Vĩnh Phệ, Xã Quảng Oai, TP Hà Nội 901298298 Cửa hàng MobiFone  

18 Hà Nội Yên Hoà CH 70 Trung Hòa Số 70 Trung Hoà 904699770 Cửa hàng MobiFone  

19 Hà Nội Phúc Thọ CHGD H. Phúc Thọ Số 236 đường Lạc trị, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội  904313181 Cửa hàng MobiFone  

20 Hà Nội 
Phường Từ 

Liêm 
Cửa hàng MobiFone 22 Lê Đức Thọ số 22 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP HN 898567289 Cửa hàng MobiFone  

21 Hà Nội Đống Đa Cửa hàng 213 Xã Đàn 213 Xã Đàn, Phường Đống Đa, Hà Nội  898066466 Cửa hàng MobiFone  

22 Hà Nội Láng Cửa hàng 97 Nguyễn Chí Thanh 97 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội 774207478 Cửa hàng MobiFone  

23 Hà Nội Vĩnh Tuy Cửa hàng 270 Lạc Trung 270 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hà nội 782454644 Cửa hàng MobiFone  

24 Hà Nội Tương Mai Cửa hàng 669 Giải Phóng 667-669 Giải Phóng, Phường Tương Mai, Hà Nội 898578000 Cửa hàng MobiFone  

25 Hà Nội Thanh Trì Cửa hàng Thanh Trì 112 Đường Nguyễn Bặc, Phường Thanh Trì, Hà Nội  936032052 Cửa hàng MobiFone  

26 Hà Nội 
Chương 

Dương 
Cửa hàng Thường Tín 302 Phố Ga, Xã Chương Dương, Hà Nội 936302555 Cửa hàng MobiFone  

27 Hà Nội Phú Xuyên CHGD H. Phú Xuyên Tiểu khu Thao Chính, Xã Phú Xuyên, Hà Nội 902282555 Cửa hàng MobiFone  

28 Hà Nội Hoàng Mai CH 120 Tân Mai Hà nội  120 Tân Mai, Phường Hoàng Mai, Hà Nội 769120120 Cửa hàng MobiFone  

29 Hà Nội Bạch Mai CH 61 Minh Khai 61 Minh Khai, Phường Bạch Mai, Hà Nội 936338658 Cửa hàng MobiFone  

30 Hà Nội 
Phường Hà 

Đông 
Cửa hàng 124 Trần Phú 124 Trần Phú, Phường Hà Đông, TP Hà Nội 782411633 Cửa hàng MobiFone  

31 Hà Nội Phú La Cửa hàng 827 Quang Trung Hà Đông 827 Quang Trung, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 782415880 Cửa hàng MobiFone  

32 Hà Nội Thanh xuân Cửa hàng 368 Nguyễn Trãi 368 nguyễn trãi phường thanh xuân hà nội 901757586 Cửa hàng MobiFone  

33 Hà Nội Chương Mỹ Cửa hàng Chúc Sơn - Chương Mỹ Tổ dân phố Ninh Sơn, phường Chương Mỹ, Hà Nội 768274499 Cửa hàng MobiFone  

34 Hà Nội Xuân Mai Cửa hàng Xuân Mai - Chương Mỹ 48 tổ 3 Tân Bình xã Xuân Mai Hà Nội 768274499 Cửa hàng MobiFone  

35 Hà Nội Bình Minh Cửa hàng Thanh Oai 231 Bình Đà, xã Bình Minh, Hà Nội 932006886 Cửa hàng MobiFone  

36 Hà Nội Quốc Oai CHGD Quốc Oai số 58 Phố Huyện, Xã Quốc Oai, Hà Nội  931790123 Cửa hàng MobiFone  

37 Hà Nội Thạch Thất CHGD H. Thạch Thất 254 Phú Nghĩa, xã Thạch Thất, Hà Nội 794107999 Cửa hàng MobiFone  

38 Hà Nội Mỹ Đức CHGD H. Mỹ Đức 41 Đại Đồng, xã Mỹ Đức, Hà Nội 904878915 Cửa hàng MobiFone  

39 Hà Nội Vân Đình CHGD H. Ứng Hòa 226 Lê Lợi, xã Vân Đình, Hà Nội  796251994 Cửa hàng MobiFone  

36 Hà Nội Việt Hưng Công Ty TNHH Quang Thanh 
Số 12 ngõ 67 Phố Đức Giang , tổ 21, Phường Việt Hưng, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 
   903263646 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

37 Hà Nội Xuân Đỉnh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Hùng Anh Nhà Số 4 Ngõ 33 đường Xuân Đỉnh, P. Xuân Đỉnh, TP . Hà Nội     904181988 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

38 Hà Nội Long Biên 
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông 
Thanh Bình 

Số 2 B1 khu 918 phường Long Biên, TP Hà nội    904839919 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 
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39 Hà Nội Giảng Võ Công Ty TNHH Viễn Thông Khánh Hà Số 110, nhà A1 tập thể Giảng Võ, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội    934559688 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

40 Hà Nội Ba Đình 
Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hoàng Anh Việt 

Nam 
Số nhà 55 Phố Hàng Đậu, Phường Ba Đình, TP Hà Nội 984202102 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

41 Hà Nội Nội Bài Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không TASECO Sài Gòn Nhà ga T1 Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, hà Nội 906350063 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

42 Hà Nội Việt Hưng Công Ty TNHH Thương Mại Viễn Thông Dương Tùng Số 5 ngách 528/41 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, Hà Nội 333258888 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

43 Hà Nội Gia Lâm 
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương Mại Sông 

Nhuệ 
94 Trâu Quỳ, Xã Gia Lâm, Hà Nội  904650123 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

44 Hà Nội Hồng Hà Công ty TNHH Kết Nối Thông Tin Thành Đạt Số 30 Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, Thành Phố Hà Nội. 948752468 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

45 Hà Nội Tây Hồ Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông NHY Group 34 Nguyễn Hoàng Tôn Phường Tây Hồ, Hà Nội 939536222 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

46 Hà Nội Hà Đông Công ty TNHH TM và DV Thái Bình Dương Việt Nam 
Địa chỉ: Số 16 ngõ 1 phố Dương Lâm, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt 

Nam 
898938866 Đại lý chuyên sim du lịch 12/31/2025 

47 Hà Nội Nội Bài Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Truyền Thông Taseco Nhà ga T2 Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Hà Nội 943713688 Đại lý chuyên sim du lịch 12/31/2025 

48 Hà Nội Việt Hưng 
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Diệu 

Phúc 
252 Ngô Gia Tự, P Việt Hưng, Hà Nội 988994259 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

49 Hà Nội Bồ Đề Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp HTV 278-280 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Hà Nội 859933395 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

50 Hà Nội 
Phường Việt 

Hưng 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn thông TQ 

Số 30a ngõ 48, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, quận 

Long Biên, TP Hà Nội. 
794679997 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

51 Hà Nội Đại Mỗ Công Ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư Thanh Phương Số nhà: 317 - Lương Thế Vinh - Đại Mỗ  - Hà Nội  901782222 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

52 Hà Nội Xã An Khánh Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Viễn Thông Hải Minh 645 đường Đông La - An Thượng, An Khánh, Hà Nội 935220666 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

53 Hà Nội Cầu Giấy Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông An Bình Số nhà 40 Ngách 3 Ngõ 6 Mạc Thái Tổ, Phường Cầu Giấy, Tp Hà Nội 353118888 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

54 Hà Nội Xã An Khánh Công Ty Cổ Phần K-MEDIA 
L3-05A, Khu biệt thự kinh doanh, đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, TP Hà 

Nội 
936488483 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

55 Hà Nội Hai Bà Trưng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông BHTT Trung Tâm 1 29 Tây Kết -Phường Hai Bà Trưng- Thành phố Hà Nội 936186186 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

56 Hà Nội Vĩnh Tuy Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Thành Danh 722 đường Minh khai P vĩnh tuy TP Hà Nội 934475568 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

57 Hà Nội Tương Mai Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương Mại Nhật Tân 68 Minh khai , P. Tương Mai - Hà Nội 902114455 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

58 Hà Nội Kim Liên 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông Đông 
Đô 

Số 135 Lương Đình Của phường Kim Liên, tp Hà nội 904147148 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

59 Hà Nội Định Công 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Và Thương 

Mại Quốc Tế MACA 
số 1,ngõ 168/97 đường Kim Giang,P.Định Công,TP Hà Nội 904319968 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

60 Hà Nội Định Công Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Nhật Số 349  ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, TP Hà Nội 933688889 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

61 Hà Nội vĩnh hưng Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Huy Thảo số 4 thanh lân  phường vĩnh hưng , tp hà nội 903266669 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

62 Hà Nội Láng Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông TBQ Việt Nam Số 1/9 Hoàng Ngọc Phách 902183979 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

63 Hà Nội Tương Mai Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Hưng Anh Số 3 ngõ 43 Kim Đồng 931395979 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

64 Hà Nội Quốc Tử Giám Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Thành An Số 144 phố Xã Đàn, phường Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 934650988 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

65 Hà Nội Xã Ngọc Hồi 
Công Ty Cổ Phần Thông Tin Truyền Thông Và Đầu Tư Phát 

Triển Công Nghệ Hà Nội 
Đội 7, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội 948330078 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

66 Hà Nội Định Công Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Trần Phát 
LK3-10, Khu nhà ở thấp tầng TT1, Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ,Phường 

Định Công, Thành phố Hà Nội 
797359999 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

67 Hà Nội xã thanh trì 
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông Hùng 

Vân 
114 tứ hiệp văn điển thanh trì hà nội 345678858 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

68 Hà Nội Xã Đại Thanh Công ty TNHH Công Nghệ và Viễn Thông Đức Tùng số 14a Cầu Mới, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội 926844444 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

69 Hà Nội Ba Đình 
Công ty CP công nghệ thông tin và truyền thông GREEN 
EARTH Việt Nam 

Tầng 3, P301 tòa nhà Capital, ngõ 58A Kim Mã, Phường Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 
898061234 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

70 Hà Nội Xã Ngọc Hồi 
Công ty TNHH công nghệ và xây dựng hạ tầng viễn thông 
VFE 

 Xóm Bến Tràng, Đội 1, thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 
936217899 Đại lý Fiber 12/31/2025 

71 Hà Nội 
Phường Kim 

Liên 
CÔNG TY TNHH SIMSMART 

Tầng 1 - Tầng 2, Số 115 Phố Tây Sơn, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 
974197999 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

72 Hà Nội Xã Đại Thanh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông Hòa Phát số 14B Cầu Mới, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội 996844999 Đại lý Fiber 12/31/2025 

73 Hà Nội 
Phường Định 

Công 
Công ty CP công nghệ và dịch vụ HLS Nhà 22F, ngõ 350 Kim Giang, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội 961330777 Đại lý phân phối thẻ nạp tiền 12/31/2025 

74 Hà Nội 
Phường Hà 

Đông 
Công ty cổ phần Ninh Thái Hưng 

Số 24-BT3, Khu Đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 
983893481 Đại lý phân phối thẻ nạp tiền 12/31/2025 

75 Hà Nội 
Phường Bạch 

Mai 
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Lạc Hồng 67A Trương Định, Phường Bạch Mai, Hà Nội 903238277 Đại lý Fiber 12/31/2025 

76 
 

Hà Nội 
xã Hưng Đạo 

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông Hải 

Dương 
xóm 5, Thôn Tình Lam, xã Hưng Đạo, Thành Phố Hà Nội 898552189 Đại lý chuyên MobiFone 

 
12/31/2025 

77 Hà Nội xã Thanh Oai Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đức Vinh Số 188,tổ 3, phố Kim Bài, xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 904358199 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 
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78 Hà Nội 
 Thanh xuân 

bắc 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Hà Hải  517 nguyễn trãi , phường thanh xuân bắc, hà nội 868889999 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

79 Hà Nội Phương Liệt Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông NTC số 1 ngõ 178 đường Giải Phóng, P.Phương Liệt ,tp.HN 903457878 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

80 Hà Nội 
Phường Thanh 

Xuân 
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Tùng Anh Số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 904889944 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

81 Hà Nội xã Xuân Mai Công Ty TNHH Viễn Thông An Phát Số 45C, Tổ 1, Khu Xuân Hà, xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội, 901636688 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

82 Hà Nội 
Phường Yên 

Nghĩa 
Công Ty TNHH Viễn Thông Thành Mỹ Số 8 Tổ 11 phố Yên Lộ Phường Yên Nghĩa Hà Nội 909315886 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

83 Hà Nội 
phường kiến 

hưng 
Công Ty TNHH Viễn Thông Nguyễn Trí kiot 3 ct 2a khu đô thị xa la , phường kiến hưng , tp hà nội  935610000 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

84 Hà Nội 
Phường Hà 

Đông 
Công Ty TNHH Giải Pháp Thông Tin Di Động 29D1 Khu Giãn dân Yên Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội 794668888 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

85 Hà Nội 
Phường 

Phương Liệt 

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông 

Vy Anh 
Số nhà 200 phố Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội 975016000 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

86 Hà Nội 
Phường Giảng 

Võ 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Gia Tăng MobiFone (MobiFone 

Plus) 
Tầng 3A tòa nhà Herec - Số 4A Láng Hạ, Phường Giảng Võ Hà Nội 906215266 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2025 

 

http://tp.hn/

